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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

 THÁNG 04 NĂM 2016

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 7,9% so với tháng 4 năm 2015. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất tăng 7,3% so với năm 2015, thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015. Trong các ngành công nghiệp, công nghiệp khai khoáng giảm 1,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9% (Phụ lục 1). 

Biểu đồ 1: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP  CÁC THÁNG NĂM 2016 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2015
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Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất kim loại tăng 21,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,8%. Một số ngành có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ: Khai thác than cứng và than non tăng 2,9%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 3%; sản xuất thuốc lá tăng 1,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,2%; 
Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất tăng 12,1%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 12,7%; sắt thép thô tăng 18,4%; thép cán tăng 21,9%; thép thanh, thép góc tăng 30,1%; tivi tăng 46,6%; ôtô tăng 23,9%…Một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dầu thô khai thác giảm 1,9%; xăng dầu các loại giảm 2,9%; điện thoại di động giảm 10%; phân đạm ure tăng 1%; giầy, dép da tăng 2,4%;... (Phụ lục 2).
2. Tình hình tiêu thụ


Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 36,5% so với tháng 2 năm 2016 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%, thấp hơn so với mức tăng 13,9% của cùng kỳ năm trước.
Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Dệt tăng 27,6%; sản xuất kim loại tăng 26,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,9%; sản xuất đồ uống tăng 12,5%; Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 4,4%; sản xuất thuốc lá giảm 3,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 0,2% (Phụ lục 3).
3. Tình hình tồn kho

Tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2016, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước, thấp hơn mức tăng 11,3% của cùng kỳ năm trước
Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như năm trước: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 38,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 46,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 16,3%; sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 9,2%;... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ 61,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 60,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 27,9%... (Phụ lục 4).

Đánh giá chung: Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nhìn chung ổn định và sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn còn thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ngành khai khoáng tiếp tục giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; Tồn kho ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước (thấp hơn 2,4 điểm phần trăm). Tiêu thụ của ngành thấp hơn so với cùng kỳ cũng là nguyên nhân khiến sản cuất tăng trưởng không cao.
 4. Tình hình sản xuất của một số ngành

4.1. Ngành năng lượng 

- Ngành điện: Sản xuất điện tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, Hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương. 

Điện sản xuất tháng 4 ước đạt 14,5 tỷ kWh, tăng 12,1% so với tháng 4 năm 2015, tính chung 4 tháng đầu năm điện sản xuất ước đạt 53,1 tỷ kWh, tăng 12,1%; điện thương phẩm tháng 4 ước đạt 13,6 tỷ kWh, tăng 13,4% so với tháng 4 năm 2015, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 48,7 tỷ kWh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

 - Ngành dầu khí: Trong 4 tháng đầu năm, các đơn vị sản xuất trong ngành đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu sản xuất về cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do tác động từ việc suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng mạnh đến các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Sản lượng dầu thô khai thác tháng 4 ước đạt 1,4 triệu tấn, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng đầu năm sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 6 triệu tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; khai thác khí tháng 4 ước đạt 0,9 tỷ m3, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 3,7 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng xăng dầu các loại tháng 4 ước đạt 574,1 nghìn tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 2.246,5 nghìn tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
- Ngành Than và Khoáng sản: Sản xuất kinh doanh của ngành đã đáp ứng tối đa các chủng loại than theo nhu cầu của các hộ sử dụng, chuyển vùng pha trộn than hợp lý đáp ứng tối đa than nhu cầu cho các nhà máy nhiệt điện. Các đơn vị trong ngành đã tập trung ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Sản lượng than sạch cả nước tháng 4 ước đạt 3,6 triệu tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 14 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sản lượng than tiêu thụ tháng 4 ước đạt 3 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 11,5 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ; than thành phẩm tồn kho cuối tháng 4 năm 2016 ước 9,6 triệu tấn.
4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành thép: 

Tháng 4 năm 2016, lượng sắt thép thô ước đạt 409,8 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 437,9 nghìn tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 436 nghìn tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, lượng sắt thép thô đạt 1497,6 nghìn tấn, tăng 18,4% so với cùng kỳ; thép cán đạt 1552,1 nghìn tấn, tăng 21,9% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 1534,2 nghìn tấn, tăng 27,6% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 4 so với cùng kỳ tăng 45,3% về lượng và tăng 4,6% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu thép các loại tăng 59,2% về lượng và tăng 1,3% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép giảm 41,3% về trị giá. 

Những tháng đầu năm 2016, ngành Thép trong nước gặp nhiều khó khăn do đối mặt với lượng thép nhập khẩu ồ ạt từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Cạnh tranh gay gắt, tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, sang tháng 3 và tháng 4 thị trường đã có sự phục hồi tích cực. Nhu cầu tăng, giá thép trong nước cũng gia tăng theo xu hướng tăng mạnh của thị trường thép thế giới. Các doanh nghiệp sản xuất thép đều đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 862/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam cũng đã phát huy tác dụng giúp ngăn chặn phôi thép và thép giá rẻ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà sản xuất thép trong nước.
- Ngành phân bón, hoá chất  
Tháng 4 năm 2016, ước sản lượng phân đạm urê đạt 216,1 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 190,9 nghìn tấn, giảm 14% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, ước sản lượng phân đạm urê đạt 725,4 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 706,4 nghìn tấn giảm 6,5% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ tăng 3,5% về số lượng nhưng giảm 4% về trị giá.
 Thị trường phân bón trong nước thời gian gần đây diễn biến ở mức thấp. Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại một số khu vực đang ảnh hưởng rất lớn đến thị trường phân bón và sản xuất nông nghiệp trong nước nói chung. Thời gian này giá phân bón thế giới lại liên tục ở mức thấp, lượng hàng tồn kho tại các vùng còn khá lớn khiến giá phân bón khó có thể tăng trong thời gian tới.

- Ngành cơ khí, điện, điện tử 
 Tháng 4 năm 2016, sản lượng xe máy ước đạt 271,1 nghìn cái, tăng 11,4% so với cùng kỳ; sản lượng ôtô ước đạt 19,7 nghìn cái, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng xe máy ước đạt 1021,9 nghìn cái, giảm 0,1% so với cùng kỳ; sản lượng ô tô ước đạt 68,3 nghìn cái, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

4.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may
Tháng 4 năm 2016, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 31,6 triệu m2, tăng 7,1% so với cùng kỳ; vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 59,5 triệu m2, giảm 5,9% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 277,6 triệu cái, tăng 7,4% so với cùng kỳ.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 113,3 triệu m2, tăng 8,9% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 220,9 triệu m2, bằng với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường ước đạt 1041,5 triệu cái, tăng 7,3% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc tháng 4 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc ước đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết Quý II, thậm chí với một số doanh nghiệp, lịch sản xuất đã lên kín đến cuối năm và đây là tín hiệu lạc quan để ngành dệt may đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đề ra năm 2016.

- Ngành Da giầy

Sản lượng giầy dép da tháng 4 năm 2016 ước đạt 21,5 triệu đôi, tăng 4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 4 ước đạt 900 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng giầy dép các loại ước đạt 77,9 triệu đôi, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Da giầy Việt Nam (LEFASO), nhiều doanh nghiệp trong ngành đã có đơn hàng xuất khẩu ổn định đến tháng 5-6 và đang chuẩn bị cho mùa sản xuất mới. 

- Ngành Thuốc lá

Ước tính sản lượng thuốc lá tháng 4 năm 2016 đạt 434,5 triệu bao, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng thuốc lá ước đạt 1609,9 triệu bao, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành Thuốc lá nhìn chung vẫn khó khăn. Tình hình sản xuất trong 4 tháng đầu năm 2016 biến động không đáng kể. Công tác kiểm soát thuốc lá lậu được tăng cường, tiêu thụ duy trì ở mức bình thường.

- Ngành Rượu – Bia – Nước giải khát

Tháng 4 năm 2016, sản lượng bia các loại ước đạt 206,5 triệu lít, bằng với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng bia các loại ước đạt 1005,2 triệu lít, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm ổn định, tuy nhiên lợi nhuận của ngành sụt giảm do ảnh hưởng của chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Các ngành khác: tháng 4 năm 2016, sản xuất ổn định, đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4 năm 2015 và giảm 6,7% so với tháng 3 năm 2016, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,8 tỷ USD tăng 7,2% so với tháng 4 năm 2015.
Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ước đạt 52,87 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn mức tăng 7,2% của năm 2015 so với cùng kỳ); trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 9,8% và chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 37,76 tỷ USD, tăng 7,3%. Xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 2,9%. (Phụ lục 5).
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a) Về xuất khẩu các nhóm hàng

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 6,7 tỷ USD, tăng 7,1% và chiếm tỷ trọng 12,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: rau quả tăng 43,3%, nhân điều tăng 11,8%, cà phê tăng 10,7%, gạo tăng 10,3%, chỉ có 2 mặt hàng giảm so với cùng kỳ là chè các loại giảm 14,2%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 23,5%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 0,9 tỷ USD, giảm 44,9% và chiếm tỷ trọng 1,7%, trong đó: than đá giảm 91,4%, dầu thô giảm 52,1%, xăng dầu các loại tăng 12,6%.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt gần 42,4 tỷ USD, tăng 8,8% và chiếm tỷ trọng khoảng 80,2%. Đa số các nhóm hàng có mức tăng nhẹ (trung bình khoảng 5%): Sản phẩm hóa chất tăng 2,5%, hàng dệt và may mặc tăng 6,2%, giầy dép các loại tăng 4,8%. Nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ như hóa chất giảm 9,5%, sảm phẩm từ cao su giảm 1,2%, gốm sứ giảm 4,7%. Một số nhóm hàng giảm sâu như: phân bón các loại giảm 44%, chất dẻo nguyên liệu giảm 34,6%, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 23,1%... 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 2,8 tỷ USD, giảm 2,5% và chiếm tỷ trọng 5,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

b) Về giá xuất khẩu: So với cùng kỳ năm trước, giá bình quân của đa số các mặt hàng đều giảm trừ hai mặt hàng nhân điều (tăng 6,9%) và gạo (tăng 1,6%), các mặt hàng còn lại có giá xuất khẩu bình quân giảm tương đối lớn do ảnh hưởng giảm theo giá thế giới: cà phê giảm18,2%, sắn giảm 26,1%, than đá giảm 25,8%, xăng dầu giảm 40,8%... 

c) Về lượng xuất khẩu: Các mặt hàng trong nhóm nông lâm thủy sản đều tăng mạnh như: Rau quả tăng 43,3%; nhân điều tăng 11,8%; gạo tăng 10,3%; mặt hàng sắn và chè do chưa vào mùa vụ nên lượng xuất khẩu giảm: sắn giảm 8,7%; chè các loại giảm 5,1%. Các nhóm còn lại chỉ có 2 mặt hàng tăng cao là xăng dầu các loại tăng 90%, quặng và khoáng sản khác tăng 50,9%, các mặt hàng giảm mạnh có phân bón các loại giảm 30,3%, than đá giảm 88,5%...  

d) Về thị trường xuất khẩu: Các thị trường xuất khẩu chính không có biến động nhiều, ước xuất khẩu vào thị trường Châu Á tăng 2,8%, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; thị trường Châu Âu có mức tăng cao hơn so với các tháng trước đây (tăng 11,2%) và chiếm tỷ trọng gần 20,6%, trong đó thị trường EU 27 tăng 10,4%,; thị trường Châu Mỹ tăng 13,3%, chiếm tỷ trọng 23,1%; thị trường Châu Phi giảm 3,4%, chiếm tỷ trọng 1,4%; thị trường Châu Đại Dương giảm 13,2%, chiếm tỷ trọng 1,7%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 1,7% (Phụ lục 6).
2. Về nhập khẩu hàng hoá 
Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng 3 năm 2016 và tăng 7,3% so với tháng 4 năm 2015, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng 4 năm 2015 

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015 (Phụ lục 7).
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- Xét theo nhóm hàng: Kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt gần 44,8 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 87,1%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 4,3%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 4,3%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

- Xét về kim ngạch: Kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng tương đối cao so với cùng kỳ như: Rau quả tăng 37,3%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 24,3% và một số mặt hàng dùng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nhóm hàng cần nhập khẩu như than đá tăng 125,9%, u rê tăng 163,7%, phôi thép tăng 64,1%, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 37,9%...

- Xét về lượng: Lượng nhập khẩu của các mặt hàng so với cùng kỳ đều tăng mạnh: Lúa mỳ tăng 44,5%, than đá tăng 262,3%, khí đốt hóa lỏng tăng 38,3%, ure tăng 222,4%, phôi thép tăng 145,5%... 

- Xét theo giá: Giá nhập khẩu bình quân của các mặt hàng so với cùng kỳ đều giảm mạnh: Than đá giảm 37,7%; xăng dầu các loại giảm 39,2%. Chỉ có mặt hàng hạt điều tăng 14,7%.

- Xét theo thị trường: Nhập khẩu từ Châu Á giảm 1,3% và chiếm 81,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu giảm 3,9% và chiếm tỷ trọng 7%, trong đó EU giảm 9,5%, chiếm tỷ trọng gần 5,8%; Châu Mỹ giảm 0,8% và chiếm tỷ trọng 8%; Châu Phi giảm 18,1% chiếm tỷ trọng 0,2%; duy nhất thị trường Châu Đại Dương tăng 10,8% chiếm tỷ trọng gần 1,6% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,7% (Phụ lục 8).
3. Về cán cân thương mại

4 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD, chiếm 2,8% kim ngạch xuất khẩu. Khu vực FDI (không kể dầu thô) xuất siêu 6,39 tỷ USD; nếu kể cả dầu thô, khu vực FDI xuất siêu khoảng 7,06 tỷ USD. Nhập siêu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 5,6 tỷ USD.
Đánh giá chung: 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2015 nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh ở nhóm nhiên liệu khoáng sản.

- Trị giá xuất khẩu của các mặt hàng như nông sản, sản phẩm của các nhóm công nghiệp chế biến, nhiên liệu và khoáng sản trong 4 tháng đầu năm 2016 bắt đầu có xu hướng tăng dần so với cùng kỳ năm trước. Do tháng 4 bắt đầu vào thời điểm mùa vụ của một số nông sản, nhu cầu thị trường thế giới bắt đầu tăng để phục vụ sản xuất, chỉ có một số mặt hàng do chưa đúng mùa vụ nên có trị giá xuất khẩu giảm nhẹ: chè các loại (giảm 14,2%); sắn và sản phẩm từ sắn (giảm 23,5%), các mặt hàng bị ảnh hưởng do biến động chung của thị trường thế giới như dầu thô (giảm 52,1%), than đá (giảm 91,4%) cũng bị giảm mạnh. Tháng 4 có nhiều ngày nghỉ lễ, do vậy, tổng giá trị xuất khẩu ước tính tháng 4 (14,1 tỷ USD) tuy thấp hơn tháng 3 (15,1 tỷ USD), nhưng theo trị giá bình quân ngày làm việc thì giá trị xuất khẩu /ngày của tháng 4 cao hơn tháng 3.
- Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng năm 2016 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng cần nhập khẩu giảm (giảm 2,3%), nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô giảm nên giá nhập khẩu của các nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, phân bón, sắt thép, chất dẻo nguyên liệu… giảm.
- Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng cao (tăng 11,3%, cao hơn mức tăng 9,1% của năm 2015 so với năm 2014). Đây là yếu tố cần quan tâm trong điều hành nhập khẩu. 

- Trong 4 tháng đầu năm, ước xuất siêu sang thị trường Nhật Bản đạt 200 triệu USD và nhập siêu từ thị trường Trung Quốc ước đạt 8,9 tỷ USD.

4. Thị trường trong nước
Thị trường hàng hóa đa dạng, nhu cầu đối với các mặt hàng gia dụng cho mùa hè bắt đầu tăng, giá cả phần lớn các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại một số vùng gặp khó khăn do thời tiết khô hạn kéo dài, hạn mặn miền Nam đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nông dân, Chính phủ đã thực hiện xuất gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho người dân. Tình hình cung ứng hàng hóa được duy trì đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu mất cân đối cung cầu.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 4 ước đạt 279,8 nghìn tỷ đồng tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 1.138,2 nghìn tỷ đồng tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó: ngành bán lẻ hàng hóa ước đạt 807,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,5%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 127,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,0%, chiếm tỷ trọng 11,2%; du lịch ước đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1%, chiếm tỷ trọng 0,8% dịch vụ đạt 131,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6%, chiếm tỷ trọng 11,6%(Phụ lục 9).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,33% so với tháng 3 năm 2016 và tăng 1,89% so với tháng 4 năm 2015. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016 tăng 1,41% so với cùng kỳ năm 2015.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số  14747/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, theo đó đăng ký đưa vào Chương trình 10 Nghị định, 4 Quyết định của Thủ tướng và 29 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch.

Đến nay, Bộ đã ban hành 5/9 văn bản (1 Quyết định Thủ tướng và 4 Thông tư) có hạn trình trong Quý I, đạt tỷ lệ hoàn thành 55,6%.

2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế

- Công tác ASEAN: Bộ Công Thương đã chuẩn bị phương án tham dự Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN lần thứ 2 năm 2016 (SEOM 2/47) tại Kuala Lumpur, Ma-lai-xia.

- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Tham dự Phiên đàm phán nội bộ ASEAN của Nhóm Công tác về Dịch vụ; tham dự và chủ tọa Nhóm Đầu tư trong Phiên họp giữa kỳ; chuẩn bị phương án và tham dự phiên đàm phán thứ 12 tại Perth, Ốt-xtrây-lia.

- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA): Bộ Công Thương đã ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại tự do với EU; làm việc với Bộ Ngoại giao để làm rõ về phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai xây dựng dự thảo Nghị Quyết của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này. 

- Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Rà soát Hiệp định TPP với Hệ thống Pháp luật Việt Nam; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi làm việc với đoàn công tác của Hoa Kỳ tại Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan về các nội dung liên quan tới phê chuẩn Hiệp định TPP; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục để trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và xây dựng kế hoạch thực thi các Hiệp định đã ký kết.

- FTA Việt Nam – EU (EVFTA): Bộ Công Thương đã phối hợp với EU triển khai rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA; xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao nhận thức về Hiệp định EVFTA.

3. Công tác quản lý thị trường
Theo báo cáo nhanh, trong tháng 4 năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra gần 13.000 vụ, phát hiện xử lý trên 6.500 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách 41 tỷ đồng.

Ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 53.000 vụ, phát hiện xử lý trên 34.000 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 5
Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong tháng 05 tập trung vào một số nội dung chính sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Ngành Công Thương; tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

3. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, có giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại các thị trường đã có FTA; chủ động, tích cực trong đàm phán FTA nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

4. Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng rà soát thủ tục, quy trình cấp phép, thực hiện tối đa việc cấp phép trực tuyến đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch.

5. Tăng cường quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.
	Nơi nhận:

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Bộ KHĐT;

- VP TƯ Đảng;

- VP Chính phủ;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- Mạng diện rộng VPCP;

- Lãnh đạo Bộ;

- Đảng uỷ Bộ;

- Các Vụ (qua mạng nội bộ);

- Lưu: VT, KH (14).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng
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